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                                            Giáo viên: Ngô Dung
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I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ

CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP

TTCĐ Mục tiêu  Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên HL
Phạm 
vi chủ 

đề

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Ngày 
hội 

20/11

Hướn
g dẫn 
viên 
du 
lịch

Ước 
mơ 

của bé

Cô 
chú 
công 
nhân

1

Thực hiện đúng kỹ 
thuật và thuần thục 
các động tác trong 
bài tập thể dục theo 
hiệu lệnh, nhịp bản 

nhạc/bài hát. Bắt đầu 
và kết thúc động tác 

đúng nhịp.

Tập kết hợp 5 động 
tác cơ bản trong bài 

tập thể dục

Bài 4: (Hô hấp: Máy 
bay kêu; còi tàu / 
Tay: 2 tay ra trước, 
lên cao/ Chân: bước 
lần lượt từng chân 
khuỵu gối/ Bụng: 
Xoay người sang 2 
bên/ Bật: Bật tiến về 
phía trước.)

https://youtu.b
e/Exwi-
Vh81oA

Khối
Sân 
chơi 
khu 1

TDS TDS TDS TDS

2

Kiểm soát được vận 
động chạy thay đổi 
tốc độ ít nhất 3 lần 
theo đúng hiệu lệnh

Chạy thay đổi hướng 
vận động tốc độ theo 
đúng hiệu lệnh

Chạy theo hướng 
thẳng và thay đổi tốc 
dộ theo hiệu lệnh

https://youtu.b
e/lRnmjASs-

1w
Lớp Lớp 

học
HĐN

T
HĐN

T
HĐN

T
HĐN

T

3

Thể hiện sự khéo 
léo, khả năng phói 
hợp nhịp nhàng cảu 
vận đọng bò

Bò bằng bàn tay bàn 
chân 

Tiết học: Bò bằng 
bàn tay bàn chân  Lớp Lớp 

học  HĐH HĐH  

4

Biết phối hợp tay 
chân nhịp nhàng, 
khéo léo trườn kết 
hợp trèo qua ghế dài 

Trườn kết hợp trèo 
qua ghế dài 1,5m x 
30cm

Tiết học: Trườn kết 
hợp trèo qua ghế dài 
1,5m x 30cm

 Lớp Lớp 
học    HĐH
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1,5m x 30cm đúng 
kỹ thuật

5

Nhanh nhẹn, khéo 
léo vừa đập bắt bóng 

nẩy từ 4-5 lần liên 
tiếp

Tung đập, bắt bóng Tiết học: tung đập, 
bắt bóng  Lớp Lớp 

học HĐH

6

Biết mỗi thực phẩm 
có nhiều dạng chế 

biến và cách ăn khác 
nhau. Có khả năng 
thực hành một số 

thao tác cơ bản trong 
chế biến một số món 

ăn, thức uống đơn 
giản

Thao tác cơ bản trong 
chế biến một số món 

ăn, thức uống đơn 
giản

- Thực hành chế biến 
một số món ăn, đồ 
uống đơn giản từ rau 
củ, quả

 Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

7
Biết một số cách bảo 

quản thực phẩm/ 
thức ăn đơn giản.

Cách bảo quản thực 
phẩm/ thức ăn đơn 

giản

 - Thực hành 1 số kỹ 
năng về bảo quản 
thực phẩm: đóng gói, 
bọc màng bảo quản 
thực phẩm,…

 Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

8
Biết kêu cứu, gọi 
người giúp đỡ khi 

gặp nguy hiểm

Địa chỉ, số điện thoại 
của người thân và các 
số điện thoại trợ giúp: 

111,113,114,115

Trò chuyện về số 
điện thoại trợ giúp  Lớp Lớp 

học HĐC HĐC HĐC HĐC

9

Chủ động tương tác 
với các bài giảng 
Elearning/ phần 

mềm trò chơi trên 
máy tính

Làm quen các TC trên 
máy tính

chơi trò chơi  Trên 
máy tính  Lớp Lớp 

học  HĐG  HĐG
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10

Có khả năng so sánh 
số lượng của ba 
nhóm đối tượng 
trong phạm vi 8 bằng 
các cách khác nhau 
và nói được kết quả: 
bằng nhau, nhiều 
nhất, ít hơn, ít nhất

 so sánh số lượng của 
ba nhóm đối tượng 
trong phạm vi 8 bằng 
các cách khác nhau và 
nói được kết quả: 
bằng nhau, nhiều nhất, 
ít hơn, ít nhất

Tiết học: Đếm so 
sánh trong phạm vi 

8.. 

https://www.you
tube.com/watch
?v=o1XEiyYr3P

A

Lớp Lớp 
học   HĐH 

11

Gọi tên và chỉ ra 
được các điểm 
giống, khác nhau 
giữa hai khối cầu và 
khối trụ, khối vuông 
và khối chữ nhật

Nhận biết, gọi tên 
khối cầu, khối vuông, 
khối chữ nhật, khối trụ 
và nhận dạng các khối 
hình đó trong thực tế

Tiết học: Nhận biết, 
phân biệt khối cầu, 
khối vuông, khối chữ 
nhật, khối trụ và 
nhận dạng các khối 
hình đó trong thực tế

https://www.you
tube.com/watch
?v=Y5LNME6f

JHU

Lớp Lớp 
học HĐH   

12

Biết được một số 
nghề truyền thống . 
Nói được đặc điểm  
nghề cấp dưỡng

Nghề truyền thống của 
địa phương. Đặc điểm 
và sự khác nhau của 

một số nghề như: 
Nghề nông, chú bộ 

đội, cô giáo, chú công 
nhân....

Tiết học: Cô hướng 
dẫn viên
Tiết học: Cô chú 
công nhân
Tiết học: Bác sĩ nhí

https://www.you
tube.com/watch
?v=NM4wFGin

gJ4 Lớp Lớp 
học  HĐH HĐH HĐH

13

Có khả năng nghe 
hiểu nội dung truyện 
kể, truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc 

phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Tiết học: Truyện 
"Tượng bà Nữ 
Tướng Lê Chân"
Tiết học: Truyện 
"Bác sĩ chim"

https://www.you
tube.com/watch
?v=1IW1ICUW
_Ik

Lớp Lớp 
học  HĐH HĐH  
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14

Có khả năng nghe 
các bài hát, bài thơ, 

ca dao, đồng dao, tục 
ngữ, câu đố, hò, vè 
phù hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực hiện

Nghe các bài hát, bài 
thơ, ca dao, đồng dao, 
tục ngữ, câu đố, hò, vè 
phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

Cho trẻ nghe các bài 
thơ,tục ngữ, đồng 
dao trong chủ đề

 Lớp Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC

15
Biết lắng nghe và 
trao đổi với người 

đối thoại

Lắng nghe và trao đổi 
với người đối thoại

Trò chuyện về chủ 
đề NN  Lớp Lớp 

học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

16

Có khả năng đọc 
thuộc bài thơ, ca dao, 
đồng dao phù hợp độ 
tuổi và chủ đề thực 

hiện

 Đọc thuộc bài thơ, ca 
dao, đồng dao phù 

hợp độ tuổi và chủ đề 
thực hiện

Tiết học: Thơ "Bé 
làm bao nhiêu nghề"
Tiết học: Thơ "Cô 
chú công nhân"

https://www.you
tube.com/watch
?v=oWHKXqt6
8OM

Lớp Lớp 
học HĐC HĐC  HĐC

17 Biết tự chọn sách để 
"đọc" và xem

Tự chọn sách để "đọc" 
và xem.

Hướng dẫn trẻ tự 
chọn sách để "đọc" 
và xem

 Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

18

Biết kể chuyện theo 
tranh minh họa và 

kinh nghiệm của bản 
thân

Kể chuyện theo tranh 
minh họa và kinh 

nghiệm của bản thân

Dạy trẻ: Kể chuyện 
sáng tạo  Lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG HĐG

19

Có khả năng nhận 
dạng các chữ trong 
bảng chữ cái Tiếng 
Việt, chữ in thường, 

in hoa

Nhận dạng các chữ cái 
trong bảng chữ cái 
Tiếng Việt, chữ in 

thường, in hoa

Tiết học: Trò chơi 
với chữ cái u,ư 
Tiết học: Làm quen 
với chữ cái i,t,c
Tiết học: Trò chơi 
với chữ cái i,t,c

https://www.you
tube.com/watch
?v=tLRw7HhW

ww8

Lớp Lớp 
học  HĐH HĐH HĐH 

20
Biết tô, đồ các nét 

chữ, sao chép một số 
kí hiệu, chữ cái, tên 

Sao chép một số kí 
hiệu, chữ cái, tên của 

mình

Dạy trẻ sao chép một 
số ký hiệu đơn giản  Lớp Lớp 

học  HĐG HĐG HĐG
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của mình

21

Cố gắng tự hoàn 
thành đến cùng công 
việc được giao có sự 

giám sát của giáo 
viên. Tự nhận xét 
được mức độ hoàn 

thành công việc. Biết 
thể hiện sự vui thích 
khi hoàn thành công 

việc

Thực hiện công việc 
theo sự phân công và 
giám sát của cô giáo

Hướng dẫn trẻ trang 
trí ngày hội ngày 
20/11, làm đồ dùng 
các nghề

 Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

22

Biết thay đổi hành vi 
và thể hiện cảm xúc 
phù hợp với hoàn 

cảnh,  kiềm chế cảm 
xúc tiêu cực khi 
được an ủi, giải 

thích.

Cách kiềm chế cảm 
xúc tiêu cực

Dạy trẻ thể hiện cảm 
xúc phù hợp với 
hoàn cảnh

 Lớp Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC

23

Thích chia sẻ cảm 
xúc, kinh nghiệm, đồ 

dùng, đồ chơi với 
những người gần 

gũi. Sẵn sàng giúp 
đỡ người khác khi 

gặp khó khăn.

Quan tâm và giúp đỡ 
người khác

Tiết học: Cô giáo 
của con  Lớp Lớp 

học HĐH    

24

Thích nghe và nhận 
ra sắc thái (vui, 

buồn, tình cảm tha 
thiết) của các bài hát, 

Nghe và nhận ra sắc 
thái (vui, buồn, tình 

cảm tha thiết) của các 
bài hát, bản nhạc

Nghe và nhận ra sắc 
thái tình cảm, da diết 

của bài hát
 Lớp Lớp 

học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT
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bản nhạc

25

Biết hát đúng giai 
điệu, lời ca, hát diễn 
cảm phù hợp với sắc 
thái, tình cảm của bài 

hát qua giọng hát, 
nét mặt, điệu bộ, cử 

chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời 
ca và thể hiện sắc thái, 
tình cảm của bài hát

KNCH “Bông hoa 
mừng cô” Lớp Lớp 

học HĐH HĐC HĐC HĐH

26

Có khả năng vận 
động nhịp nhàng phù 

hợp với sắc thái, 
nhịp điệu bài hát, 
bản nhạc với các 
hình thức (vỗ tay 

theo các loại tiết tấu, 
múa)

Vận động nhịp nhàng 
theo giai điệu, nhịp 
điệu, sử dụng các 

dụng cụ gõ đệm theo 
phách, nhịp, tiết tấu và 
thể hiện sắc thái phù 
hợp với các bài hát, 

bản nhạc

Tiết học: KNVĐ "Bé 
làm Bác sĩ" Lớp Lớp 

học   HĐH  

27

Biết phối hợp các kĩ 
năng khác nhau để 
tạo thành bức tranh 
có màu sắc hài hoa, 

bố cục cân đối

Cắt, xé dán, nặn để tạo 
thành bức tranh, sản 
phẩm có màu sắc hài 
hoa, bố cục cân đối

Tiết học: Làm bưu 
thiếp tặng cô
Tiết học: Vẽ biển HP
Tiết học: Nặn đồ 
dùng chú công nhân

https://www.you
tube.com/watch
?v=c5_FIWBm2
Hk

Lớp Lớp 
học HĐH HĐH HĐH

28

Có khả năng tự nghĩ 
ra các hình thức để 

tạo ra âm thanh, vận 
động, hát theo các 

bản nhạc, bài hát yêu 
thích

 tự nghĩ ra các hình 
thức để tạo ra âm 
thanh, vận động, hát 
theo các bản nhạc, bài 
hát yêu thích

Hướng dẫn trẻ tự 
nghĩ ra các hình thức 

vận động
 Lớp Lớp 

học HĐC HĐC HĐC HĐC

29 Biết làm đồ chơi từ 
các nguyên học liệu  -Trò chơi "Xưởng 

sản xuất đồ chơi"  Lớp Lớp 
học  HĐG  HĐG HĐG HĐG
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30
Đặt tên cho sản 

phẩm tạo hình của 
mình

Đặt tên cho sản phẩm 
tạo hình của mình

Đặt tên cho sản 
phẩm tạo hình của 

mình
 Lớp Lớp 

học  HĐG  HĐG HĐG HĐG

 Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 22 23 23 23

 Trong đó: - Đón trả trẻ 3 3 2 3

                      - Thể dục sáng 1 1 1 1

                        - Hoạt động góc 6 8 8 8

                                  - Hoạt động ngoài trời 2 2 1 2

                           - Vệ sinh - ăn ngủ 0 0 0 0

                           - Hoạt động chiều 5 5 5 5

                                  - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0
             -  Lễ hội 0 0 0 0
                            - Hoạt động học 5 4 5 5

  Chia ra:       + Giờ thể chất 0 0 1 1

                          + Giờ nhận thức 1 1 2 2

                         + Giờ ngôn ngữ 2 1 1 1

                           + Giờ TC-KNXH 1 0 0 0
                        + Giờ thẩm mỹ 1 2 1 1
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ 

trách

Ghi chú về sự điều 
chỉnh 

(nếu có)
Ước mơ của bé 1 Từ 10/11 – 14/11/25 Trần Yến

Ngày hội 20 -11 1 Từ 17/11 – 21/11/25 Ngô Dung Nghỉ 1 ngày 20/11

Bé làm hướng dẫn viên du lịch 1 Từ 24/11 – 28/12/25 Trần Yến

Cô chú công nhân 1 Từ 1/12 – 5/12/25 Ngô Dung

III. CHUẨN BỊ:

Tuần 1
Ước mơ của bé

Tuần 2
Ngày hội 20/11

Tuần 3
Nghề hướng dẫn viên du 

lịch

            Tuần 4
Cô chú công nhân

1.Giáo 
viên

- Điều chỉnh kế hoạch mục 
tiêu cho phù hợp thực tế 
nhận thức, áp dụng phương 
pháp STEAM trong các 
hoạt động” chủ đề nhánh 
“Ức mơ của bé”
- Xây dựng các tiết học 5E, 
EDP, ứng dụng chuyển đổi 
số
- Sách, tranh ảnh để trẻ hoạt 
động
- Lồng ghép chống ngọng 

- Lập kế hoạch theo quan 
điểm giáo dục “Lấy trẻ làm 
trung tâm, lồng ghép 
phương pháp STEAM trong 
các hoạt động” chủ đề 
nhánh “Ngày hội 20/11”  
- Lựa chọn nội dung giáo 
dục phù hợp, soạn bài, 
nghiên cứu tài liệu về  ngày 
lễ 20/11, và những người 
làm việc trong ngành giáo 
dục.

Thay đổi một số mục tiêu, 
nội dung giáo dục phù hợp 
nhận thức của trẻ cung cấp 
cho trẻ hiểu về nghề: 
Hướng dẫn viên du lịch.
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng 
cho các giờ dạy, góc chơi, 
nội dung chơi tại các góc 
đảm bảo mục đích yêu cầu 
và luôn hướng đến phương 
pháp giáo dục lấy trẻ làm 
trung tâm kết hợp với 

- Lập kế hoạch  có điều 
chỉnh, bổ sung đầy đủ 
cho chủ đề nhánh
- Chuẩn bị các video tư 
liệu về công việc, cuộc 
sống của các chú độ đội 
(thời chiến tranh và thời 
bình)
- Lồng ghép chống 
ngọng n,l cho trẻ.
- Xây dựng các tiết học 
5E, EDP, ứng dụng 
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cho trẻ.
- Làm album chủ điểm, các 
truyện tranh về  những chú 
công nhân.
- Lựa chọn một số bài thơ, 
câu truyện, bài hát, trò chơi 
về những người làm việc 
trong ngành y
- Lựa chọn nội dung hướng 
dẫn, giáo dục trẻ về cách 
bảo vệ sức khỏe trong các 
dịch bệnh theo mùa

- Lồng ghép chống ngọng 
n,l  cho trẻ 
- Xây dựng các tiết học 5E, 
EDP, ứng dụng chuyển đổi 
số
- Chuẩn bị nguyên vật liệu, 
đồ dùng cho trẻ trang trí 
bưu thiếp và biết nói lời 
chúc mừng cô nhân ngày 
20/11
- Chuẩn bị khăn lau, găng 
tay ni lông, chổi... cho trẻ 
hoạt động lao động tập thể 
dưới sân khu vực trước dẫy 
nhà mới.
- Lựa chọn một số bài thơ, 
câu truyện, bài hát về các 
thầy cô giáo...
- Hướng dẫn trẻ các nội 
dung về phòng chống các 
dịch bệnh theo mùa

phương pháp giáo dục 
STEAM
- Lồng ghép chống ngọng 
n,l cho trẻ và giáo viên.
- Chuẩn bị và lên kế hoạch 
đầy đủ cho trẻ đi thăm quan 
tượng bà Lê Chân, lắng 
nghe cô hướng dẫn viên 
giới thiệu...được trải 
nghiệm làm người hướng 
dẫn viên.
- Tiếp tục tuyên truyền tới 
phụ huynh về công tác 
phòng chống các dịch bệnh 
theo mùa

chuyển đổi số
- Chuẩn bị quần áo, đồ 
dùng mô phỏng của chú 
bộ đội cho trẻ tập làm 
bác sĩ.
- Làm album chủ điểm, 
các truyện tranh về công 
việc, cuộc sống hàng 
ngày của bác sĩ.
 - Lựa chọn một số bài 
thơ, câu truyện, bài hát 
về các bác sĩ.
- Phun sử khuẩn, lau 
dọn vệ sinh đồ dùng đồ 
chơi, lớp học bằng dung 
dịch clominB

2. Phụ 
huynh

- Sưu tầm tranh ảnh, sách 
truyện có nội dung về các 
nghề
- Cung cấp kiến thức cho trẻ 
về phòng tránh dịch theo 

- Cung cấp thêm các kiến 
thưc về cô giáo
cho trẻ. 
- Kết hợp cùng các cô giáo 
khích lệ, động viên trẻ đến 

- Kết hợp cùng các cô giáo 
khích lệ, động viên trẻ đến 
lớp
- Cung cấp kiến thức về 
nghề hướng dẫn viên du 

- Kết hợp cùng cô giáo 
sưu tầm các nguyên vật 
liệu phục vụ cho chủ đề 
chú công nhân
- Cung cấp thêm cho trẻ 
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mùa
- Rèn thêm cho trẻ khả năng 
tự phục vụ, lau dọn đồ dùng 
đồ chơi tại gia đình.

lớp
- Đảm bảo an toàn dịch 
bệnh cho trẻ.

lịch cho trẻ tại nhà. 
- Rèn luyện thêm cho trẻ 
khả năng tự tin, nói mạch 
lạc, rõ ràng:  Cho trẻ tập 
làm hướng dẫn viên giới 
thiệu về nghề của bố mẹ, về 
địa điểm vui chơi mà trẻ 
thích…
- Phối hợp cùng cô cho trẻ 
đi thăm quan tượng bà Lê 
Chân.

hiểu biết về các hoạt 
động, bài tập, công việc 
của các bác sĩ

3. Trẻ

- Cùng bố mẹ sưu tầm tranh 
ảnh, sách truyện có nội 
dung chủ đề nhánh: ức mớ 
của em

- Cùng cô tạo môi trường 
hoạt động cho chủ cô giáo
- Thực hiện tốt các yêu cầu 
về phòng chống dịch; đeo 
khẩu trang, sát khuẩn tay, 
vs mội trường và vệ sinh cá 
nhân…

- Cùng cô tạo môi trường 
hoạt động cho chủ đề: Nghề 
hướng dẫn viên du lịch.
- Cùng cô giáo và bố mẹ 
giữ sức khỏe, phòng chống 
dịch theo mùa.
- Tham gia và thực hiện 
nghiêm túc các yêu cầu của 
chuyến thăm quan tượng bà 
Lê Chân.

-Tâm thế vui tươi khi 
đến lớp
- Sưu tầm tranh ảnh về 
chủ đề cô chú công 
nhân.

4. Nhà 
trường

- Cung cấp trang thiết bị 
dạy học về chủ đề nghề 
nghiệp.
Tạo môi trường trong ,ngoài 
trường xanh, sạch, đẹp
- Hỗ trợ mọi điều kiện cho 
giáo viên tổ chức hoạt động 

- Phát các nguyên vật liệu 
cung cấp cho bài giảng của 
giáo viên.
- Tạo sân chơi thoáng mát, 
sạch sẽ. Các khu vực chơi 
ngoài trời đảm bảo vệ sinh 
cho trẻ.

-  Hỗ trợ giáo viên liên hệ 
và thăm quan tượng bà Lê 
Chân an toàn, hiệu quả. 

- Tạo sân chơi thoáng 
mát, sạch sẽ. Các khu 
vực chơi ngoài trời đảm 
bảo vệ sinh cho trẻ.
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lao động tập thể cho trẻ 
dưới sân.
- Tuyên truyên với phụ 
huynh về công tác phòng 
chống các bệnh theo mùa.

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt H

Đ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đ
T

- Trao đổi phổ biến với phụ huynh về chủ đề mới “Nghề nghiệp”
- Tuyên truyền cho ph thông qua trào đổi trực tiếp, truyền thông qua nhóm zalo lớp, bảng tuyên truyền, mã QR về 
tình hình học tập, sức khỏe của trẻ, các bệnh theo mua và đặc biệt chú tâm đến dịch sốt xuất huyết. 
- Cho trẻ nghe nhạc về chủ đề: Cháu yêu cô chú công nhân, bông hoa mừng cô...
- Trẻ chơi đồ chơi cùng bạn.

2 T
DS

* Khởi động: Đi theo các kiểu đi khác nhau theo đội hình vòng tròn 
* Trọng động:
- Hô hấp:Còi tàu
- Tay: Ra trước lên cao
- Chân: Bước lần lượt từng chân, khụy gối
- Bụng: Xoay người sang 2 bên
- Bật: Tiến về phía trước
* Hồi tĩnh: Làm chú chim bay nhẹ nhàng

N1

Ngày 10/11/25
PTTC

Tung đập, bắt 
bóng 

Ngày 11/11/25
PTNT

Ước mơ của bé 

Ngày 12/11/25
PTNN

Truyện: bác sĩ chim 

Ngày 13/11/25
PTTM

KNCH: Bé làm bác sĩ

    Ngày 14/11/25
PTNN

Trò chơi với chữ 
cái u, ư 

H
Đ
H

N2 Ngày 17/11/25 Ngày 18/11/25 Ngày 19/11/25        Ngày 20/11/25 Ngày 21/11/25
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt H

Đ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

PTTM
KNCH: Bông hoa 

mừng cô 

TCKNXH
Cô giáo của con

PTTM
Làm bưu thiếp

(IDP)

Nghỉ ngày 20-11
 

PTNT
Phân biệt khối cầu, 

khối trụ, khối 
vuông, khối cầu.

N3

Ngày 24/11/2025
PTNN

Làm quen với chữ 
cái i, t, c

Ngày 25/11/2025
PTNT

Thăm Quan Tượng 
bà Lê Chân

(5E)

Ngày 26/11/2025
PTNN

Truyện: Kể chuyện 
sáng tạo về Nữ tướng 

Lê Chân

Ngày 27/11/2025
PTTC

Bò bằng bàn tay, 
bàn chân 

Ngày 28/11/2025
PTTM

Vẽ biển Hải Phòng

N4

Ngày 1/12/2025
PTNN

Trò chơi chữ cái
 i , t, c

Ngày 2/12/2025
PTNT

Tìm hiểu về cô chú 
công nhân

Ngày 3/12/2025
PTTC

Trườn kết hợp trèo lên 
ghế dài 1.5x30cm

Ngày 4/12/2025
PTNT

Đếm so sánh 3 nhóm 
đối trượng trong PV8, 
so sánh bằng các cách 
khác nhau và nói: 
bằng nhau, nhiều 
hơn, nhiều nhất.

Ngày 5/12/2025
PTTM

Nặn đồ dùng chú 
công nhân

H
Đ
N
T

N1

Ngày 10/11/2025
- Quan sát: Thời 
tiết
- TCVĐ: Đổi lần 
lượt 2 chân và giữ 
thăng bằng trong 
10s
- Chơi tự do

Ngày 11/11/2025
- Quan sát: Bác lao 
công
- TCVĐ: Đi mét 
vườn cổ tích
- Chơi tự do

Ngày 12/11/2025
- Quan sát: Bể cá
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do

 Ngày 13/11/2025
- Quan sát: Tường vy 
- TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây 
- Chơi tự do

Ngày 14/11/2025
- Quan sát: Trang 
phục của các bạn 
trên sân
- TCVĐ: Chạy liên 
tục theo hướng 
thẳng 15m trong 
10s
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt H

Đ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- Chơi tự do 

N2

Ngày 17/11/2025
- Quan sát: Cây 
rau càng cua 
- TCVĐ: Đi thay 
đổi hướng theo 
hiệu lệnh
- Chơi tự do

Ngày 18/11/2025
Đi thăm tượng bà 
Lê Chân 

Ngày 19/11/2025
   Quan sát: Các biểu 
bảng và đọc các chữ 
cái đã học
- TCVĐ: Gieo hạt 
- Chơi tự do 

- Ngày 20/11/2025
 

Nghỉ 20/11

Ngày 21/11/2025
- Quan sát: Cây 
Mít
- TCVĐ: Ném còn 
bằng 1 tay
- Chơi tự do

N3

Ngày 24/11/2025
- Quan sát: Cây 
sung 
- TCVĐ: Ném 
còn băng 2 tay
- Chơi tự do

Ngày 25/11/2025
- Quan sát: Quan 
sát thời tiết
- TCVĐ: Bắt bóng 
bằng
- Chơi tự do

Ngày 26/12/2025
- Quan sát: Các biểu 
bảng 
- TCDG: Rồng rắn lên 
mây
- Chơi tự do

Ngày 27/11/2025
- Quan sát: các khu 
vui chơi của sân 
trường.
- TCVĐ: chạy nhanh 
100m
- Chơi tự do

Ngày 28/11/2025
- Quan sát: Cây 
phong lan
- TCDG: Kiểm 
chúa na
- Chơi tự do

N4

Ngày 1/12/2025
- Quan sát: Đồ 
dùng phòng y tế
- TCVĐ: Ném 
còn băng 1 tay
- Chơi tự do

Ngày 2/12/2025
- Quan sát: Tủ 
thuốc lớp học
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do

Ngày 3/12/2025
- Quan sát: Cây trên 
núi
- TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do

Ngày 4/12/2025
- Quan sát: Các chữ 
cái trên bảng tên cây
- TCVĐ: Chạy chậm 
100m
- Chơi tự do

Ngày 5/11/2025
- Quan sát: Tranh 
quanh núi đá
- TCDG: kéo mo 
cau
- Chơi tự do

5 VS
- Trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt trước khi ăn theo đúng các bước
- Trẻ ăn hết suất, ngon miệng, không làm rơi vãi thức ăn
- Trẻ ngủ đúng giờ, say giấc.

H N1 Ngày 10/11/2025 Ngày 11/11/2024 Ngày 12/11/2025 Ngày 13/11/20225 Ngày 14/11/2025
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt H

Đ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhóm 1:
- Học Múa, tại 
phòng chức năng.
Nhóm 2:
- Hướng dẫn trò 
chơi học tập

Nhóm 1:
- Làm quen tiếng 
Anh tại phòng học 
tiếng Anh
Nhóm 2:
- Hướng dẫn trò 
chơi vận động mới

Nhóm 1:
- Học Múa tại phòng 
chức năng.
Nhóm 2:
- Hát và vận động các 
bài hát về chủ đề

Nhóm 1: 
- Làm quen
tiếng Anh tại phòng 
học tiếng Anh
Nhóm 2:
Ôn tập các chữ cái đã 
học

Nhóm 1:
- Học Múa, tại 
phòng chức năng.
Nhóm 2:

- Hướng dẫn trò 
chơi xây dựng

N2

Ngày 17/11/2025
Nhóm 1:
- Học Múa tại 
phòng chức năng.
Nhóm 2:
- Hát và vận động 
các bài hát về chủ 

đề

Ngày 18/11/2025
Nhóm 1:

- Làm quen tiếng 
Anh tại phòng học 
tiếng Anh
Nhóm 2:
- Nghe, kể các câu 
chuyện về các 
nghề

 Ngày 19/11/2025
Nhóm 1: 
- Làm quen
tiếng Anh tại phòng 
học tiếng Anh
Nhóm 2:
- Ôn tập các chữ cái đã 
học

Ngày 20/11/2023
Nghỉ 20/11

Ngày 21/11/2025
Nhóm 1:
- Học Vẽ tại phòng 
chức năng.
Nhóm 2:
- Nêu gương 
- Giới thiệu nhánh 
mới : Hướng 
DVDL
- Phát bé ngoan

Đ
C

N3

Ngày 24/11/2025
Nhóm 1:
- Học Múa, Võ tại 
phòng chức năng.
Nhóm 2:
- Đọc ca dao về 
nghề.

Ngày 25/11/2025
Nhóm 1:
- Làm quen tiếng 
Anh tại phòng học 
tiếng Anh
Nhóm 2:
- Hướng dẫn trò 
chơi vận động mới

Ngày 26/11/2025
Nhóm 1:
- Học Múa tại phòng 
chức năng.
Nhóm 2:
- Ôn tập các chữ cái đã 
học

Ngày 27/11/2025
Nhóm 1: 
- Làm quen
tiếng Anh tại phòng 
học tiếng Anh
Nhóm 2:
- Hát các bài hát về 
nghề.

Ngày 28/11/2025
Nhóm 1:
- Học Vẽ tại phòng 
chức năng.
Nhóm 2:
- Tổng kết nhánh 
- Giới nhánh mới: 
Cô chú công nhân
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt H

Đ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- Nêu gương.
- Phát bé ngoan

N4

Ngày 1/12/2025
Nhóm 1:
- Học Múa, tại 
phòng chức năng.
Nhóm 2:
- Xem video về 
công việc của bác 
sĩ

Ngày 2/12/2025
Nhóm 1:
- Làm quen tiếng 
Anh tại phòng học 
tiếng Anh
Nhóm 2:
- Hướng dẫn trẻ 
làm đồ dùng cô 
chú công nhân

Ngày 3/12/2024
Nhóm 1:
- Học Múa tại phòng 
chức năng.
Nhóm 2:
- Ôn tập các số đã học

Ngày 4/12/2025
Nhóm 1: 
- Làm quen
tiếng Anh tại phòng 
học tiếng Anh
Nhóm 2:
- Lao động dọn lớp

Ngày 5/12/2025
Nhóm 1:
- Học Vẽ tại phòng 
chức năng.
Nhóm 2:
- Tổng kết chủ đề 
- Giới chủ đề mới: 
Giao thông
- Nêu gương.
- Phát bé ngoan

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

Phân phối
vào nhánhT

T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4

1
Góc 
phân 
vai

Thực 
hành 

cuộc sống

- Thông qua vai chơi, 
trẻ 
được thể hiện một số 

- Vắt nước cam.
- Cắm hoa
-  Chế biến 1 số món 
ăn thường ngày.

- Trang phục nấu ăn, đồ 
dùng nấu ăn, nguyên liệu 
chế biến:  cam, trứng, rau 
ngót, ngô luộc, bánh mì, 

x
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Phân phối
vào nhánhT

T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
- Bóc tách hạt ngô
- Bánh mì kẹp bơ
- Chế biến 1 số món 
ăn thường ngày.

x

- Bóc trứng.
- Bóc vỏ quả quýt
- Chế biến 1 số món 
ăn thường ngày.

x

hành động của vai chơi 
, công việc của người 
lớn: các thao  tác thực 
với các nguyên vật liệu 
thật, có kỹ năng bóc, 
tách, tuốt rau … 
- Trẻ biết lựa chọn 
nguyên liệu cho món ăn 
mình định nấu, sử dụng 
được các dụng cụ, đồ 
dùng nấu ăn. 
- Biết giữ gìn vệ sinh 
khi chế biến.
- Biết  bày các món 
ăn,giới thiệu tên món 
ăn, biết mời khi ăn.

- Nhặt rau ngót
- Sữa chua dầm mít.
- Chế biến 1 số món 
ăn thường ngày.

bơ, sốp hoa, hoa, quả..
- Các thực phẩm mô 
phỏng: tôm, trứng rán, đùi 
gà…

x
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Phân phối
vào nhánhT

T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4

Bán hàng

- Giáo dục trẻ ý thức tự 
giác, hòa động, đoàn 
kết khi chơi.
- Trẻ biết sắp xếp đồ 
dùng, mời khách, giới 
thiệu mặt hàng trong 
cửa hàng
- Sử dụng tiền khi giao 
dịch.

- Bán các loại đồ chơi, 
quà tặng bạn, trang 
phục, đồ dùng của 
nghề …
- Cửa hàng 1 giá, đồ 
dùng cá nhân đồ dung, 
dụng cụ, sản phẩm của 
nghề
- Cửa hàng thực phẩm 
sạch: Rau , hoa quả, 
bơ, bánh mì, ngô, 
trứng…

- Các loại đồ chơi, quà, 
trang phục của trẻ, đồ 
dùng trang phục của các 
nghề…
- Các loại mũ, túi xách, 
dép, …
- Đồ ăn nhanh: hoa quả, 
bánh mỳ, sữa, trứng 
luộc….những nguyên liệu 
phục vụ cho hoạt động 
với đồ thật.

x x x x

Bác sỹ

- Biết trao đổi và thể 
hiện được ngôn ngữ của 
bác sĩ và bệnh nhân.
- Trẻ biết sử dụng dụng 
cụ khám bệnh, ghi sổ, 
hỏi và tư vấn cho bệnh 
nhân.
- Biết cần phải đi thăm 
khám bác sĩ để bảo vệ 
sức khỏe.

- Khám sức khỏe định 
kì: cân đo, phát thuốc.
- Tư vấn cách chăm 
sóc bảo vệ sức khỏe.

- Trang phục bác sĩ, đồ 
dùng khám bệnh, các loại 
thuốc uống, sổ khám 
bệnh.
- Tranh ảnh tuyên truyền 
về phòng chống dịch 
covid-19
- Tranh ảnh bác sĩ khuyên 
bé nên – không nên.

x x x x
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Phân phối
vào nhánhT

T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4

2
Góc  
xây 
dựng

Xây khu 
tập thể, 
bệnh 
viện, 
vườn 
hoa,  
doanh 
trại quân 
đội, lắp 
ráp nhà..

- Trẻ xây được mô hình 
khu tập thể ...
 - Rèn cho trẻ kĩ năng 
lắp ráp.Phát triển óc 
sáng tạo, trí tưởng 
tượng.
- Giáo dục trẻ giúp đỡ 
nhau trong khi chơi, 
biết cất đồ dùng sau khi 
chơi

- Xây khu tập thể công 
nhân, giáo viên.
- Xây mô hình khu du 
lịch biển, danh lam 
thắng cảnh
- Xây mô hình bệnh 
viện nhi, doanh trại 
chú bộ đội
- Lắp ghép vườn hoa, 
hàng rào, xếp nhà

- Bảng ý tưởng.
- Mô hình nhà, cây hoa, 
cổng chào, hàng rào, ô, 
quân rời nhà, bác sĩ, bộ 
đội có chân đứng...
- Dụng cụ: mũ, bay
- Trang phục công nhân ...

x x x

 x

- Đếm và 
nối đúng 
số lượng.

- Rèn kỹ năng đếm cho 
trẻ

- Trẻ đểm số lượng 
các đối tượng và nối 
với chữ số tương ứng

- Bảng chơi đếm và nối số 
lượng tương ứng., dụng 
cụ, trang phục, sản phẩm 
nghề.

x x x x

- Bé học 
toán

- Rèn kĩ năng thêm bớt 
trong phạm vi 4

- Trẻ đếm và thêm 
hoặc bớt các đối tượng 
để tạo thành nhóm có 
số lượng bằng 4

- Bảng chơi
- Lô tô các loại đồ dùng 
trang phục, sản phẩm 
nghề

x x x x

3
Góc
học 

- Sắp xếp 
theo quy 
tắc

- Rèn kỹ năng sắp xếp 
các đối tượng theo quy 
tắc

- Trẻ lựa chọn và xếp 
các lô tô các loại đồ 
dùng theo quy tắc cho 
trước

- Bảng chơi “Bé xếp giỏi” x x x x
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Phân phối
vào nhánhT

T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
- Tìm 
đường 

- Rèn óc phán đoán, 
logic cho trẻ 

- Trẻ lăn xúc xắc để 
tìm số bước chân mình 
được đi và chọn con 
đường nào về được 
daonh trại, bệnh viện, 
trường học.. 

- Bảng chơi “tìm đường” x x x x

- Ghép 
tranh

- Rèn kỹ năng quan sát 
và sắp xếp cho trẻ.

- Lựa chọn các mảnh 
ghép có gắn số để 
ghép tạo thành bức 
tranh theo mẫu

- Tranh ghép: Sản phẩm 
cảu nghề, đồ dùng của các 
nghề.

x x x x

- Phân 
loại đồ 
dùng 

- Trẻ biết quan sát, 
nhận xét và phân loại 
các loại đồ dùng dụng 
cụ, sản phẩm nghề.

- Trẻ phân loại đồ 
dùng theo từng nhóm 
trên bảng chơi

 - Lô tô các loại đồ dùng 
,sản phẩm các nghề

x x x x

tập

- Trẻ chọn quốc hoa, 
lá cờ của từng đất 
nước.

x x x x

- Trẻ gọi tên các đồ 
lưu niệm và xuất xứ 
của đồ lưu niệm.

- Khám 
phá thế 
giới

- Trẻ có khả năng nhận 
biết một số biểu tượng 
đặc trưng của nước 
mình và nước bạn.

- Gọi tên linh vật của 
nước Việt Nam, Lào, 
Campuchia, Thái Lan

- Bảng chơi chia 4 cột, có 
ký hiệu đặc trưng các 
nước.
- Quốc hoa, quốc kì, linh 
vật, đồ lưu niệm  của 
nước Việt Nam, Lào, 
Campuchia, Thái Lan.
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Phân phối
vào nhánhT

T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
- Khám 
phá về 
các loại 
vật liệu, 
đồ chơi 
trí tuệ

- Trẻ phát hiện và khám 
phá sự kì diệu của nam 
châm và các đồ chơi 
logic.

- Trẻ thực hiện thí 
nghiệm hút, đẩy của 
nam châm với các vật 
- Trẻ biết cách chơi đồ 
chơi và giữ gìn đồ 
chơi

- Nam châm, bàn cờ gỗ, 
táo thông minh, chất liệu 
đồ dùng
- Khám phá về sách vải

x x x x

- Xem 
tập đọc 
truyện về 
chủ đề 
nghề 
nghiệp

- Biết trang bìa, thứ tự 
các trang sách.
- Biết cầm sách đúng 
cách, biết hướng đọc từ 
trái sang phải từ dòng 
trên xuống dòng dưới.

- Trẻ xem truyện, lật 
mở từng trang và xem 
từ trên xuống dưới.

- Sách truyện theo chủ đề 
nghề nghiệp

x x x x

- Kể 
chuyện 
sáng tạo 
với đồ 
vật, rối

- Biết kể chuyện sáng 
tạo với các loại đồ vật, 
rối.

- Trẻ kể chuyện sáng 
tạo với các đồ vật, rối 
theo chủ đề.
- Biết kể lại những câu 
chuyện về các nghề

- Các loại rối.

x x x x

4
Góc
Sách 
truyện

 - Kể 
chuyện 
theo 
tranh

- Biết kế chuyện theo 
tranh. Tập làm hướng 
dẫn viên giới thiệu các 
nội dung.

- Trẻ xem tranh và kể 
chuyện theo bức tranh.

- Tranh truyện theo chủ 
đề. x x x

x
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Phân phối
vào nhánhT

T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
- Đọc thơ 
theo 
tranh

- Trẻ biết nhìn tranh 
đọc các bài thơ.

- Trẻ đọc thơ theo chủ 
đề.
- Biết lự chọn những 
hình ảnh phù hợp chủ 
đề để làm album

- Tranh thơ : Cô giáo của 
em, Bố làm bao nhiêu 
nghề..

x x x
x

Tạo hình

- Trẻ được rèn một số 
các kỹ năng tạo hình: 
Vẽ , tô màu, dán..
- Phát triển óc sáng tạo, 
trí tưởng tượng của trẻ.

- Vẽ, tô mầu, xé dán 
trang trí đồ dùng của 
nghề..
- Trang trí, lầm bưu 
thiếp, làm quà tặng 
chú bộ đội
- Làm đồ dùng đồ 
chơi, hoa, quà tặng 
bạn, tặng chú bộ đội, 
tặng cô giáo…

- Tranh chủ đề.
- Giấy, tranh, bút chì, màu 
sáp, đất nặn.
- Giấy màu, đề can vụn, 
xốp vụn, len, giấy vo, hoa 
khô, lá khô, mơ, thiếp....

x x x x

5 Góc
Nghệ 
thuật

Âm nhạc

- Phát triển khả năng 
âm nhạc, vận động âm 
nhạc, khả năng biểu 
diễn văn nghệ

- Hát, múa, vận động 
các bài hát liên quan 
đến chủ đề: Bác sĩ, cô 
giáo, chú bộ đội..
- Chơi với các dụng cụ 
âm nhạc

- Dụng cụ âm nhạc
- Sân khấu, loa, mic.
- Chuẩn bị nhạc các bài 
hát trong chủ đề.

x x
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Phân phối
vào nhánhT

T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4

6
Góc 
thiên 
nhiên

- Trẻ biết cách chăm 
sóc cây, hoa, biết cách 
tưới cây, nhặt lá vàng....
- Biết quan sát và thấy 
được sự thay đổi của 
hạt, cây, hoa theo thời 
gian.

Chăm sóc cây:
- Theo dõi sự phát 
triển của cây
- Lau lá cây
- Chăm sóc, tưới cây, 
nhặt lá vàng.
- Quan sát theo dõi sự 
lớn lên của hạt giống.

- Cây, hoa.
- Bình tưới cây, xẻng đào 
đất.
- Hạt giống, thước đo, 
bảng theo dõi sự thay đổi.

x x x x

7
Góc 
vận 
động

Chơi vận 
động tinh  
- vận 
động thô

- Trẻ có kỹ năng thực 
hiện các vận động.
- Đoàn kết, tự tin, dũng 
cảm thực hiện cùng 
bạn.

- Trải nghiệm đôi chân 
trên các nguyên liệu 
khác nhau.
- Ném bowling
- Ném trúng đích
- Cua cắp
- Cử tạ
- Sâu hoa, sâu hạt

- Con đường, bàn chân 
làm bằng các nguyên liệu 
khác nhau.
-  Túi cát., bowling
- Dây.
- Vòng thể dục, bảng chơi 
cua cắp
- Dây, hoa, hạt cho trẻ 
sâu.

x x
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Phân phối
vào nhánhT

T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4

8

Góc 
khám 
phá 
khoa 
học

Chơi cát 
nước, 

làm các 
thí 

nghiệm 
khoa học

- Trẻ thích khám phá 
cát nước và biết cách 
chơi, có nhiều sáng tạo
- Biết được tính chất 
của nươc và làm các thí 
nghiệm liên quan đến 
nước
- Biết cất đồ dùng đúng 
nơi qui định

- Theo dõi dòng chảy
- Chất tan và không 
tan trong nước
- Chơi vật chìm, vật 
nổi, trứng nổi – trứng 
chìm.
- Thí nghiệm làm pháo 
hoa từ dầu ăn và viên 
C sủi
- Hoa nở trong nước

-  Dụng cụ chơi cát nước: 
dụng cụ múc nước, hứng 
nước, dòng chảy..
 - Chuẩn bị: sỏi, lá khô, 
sốp, túi ni lông, hạt, dầu 
ăn, mì chính, muối, 
đường, trứng... cho trẻ 
làm thí nghiệm
- Bảng chơi và gắn kết 
quả của các nội dung 
chơi.
- Khăn lau tay, khay, cốc 
nhựa, dụng cụ cho trẻ làm 
thí nghiệm..

x x

9

Góc 
STEA

M

 Trẻ thực 
hành các 
công việc 
đơn giản 

trong 
cuộc sống

- Trẻ co một số kĩ năng 
tháo, lắp, vặn ốc vít, 
biết sử dụng kìm, tua 
vít, công dụng của các 
loại ốc vít, cờ 
lên...búa,...

- Trẻ lắp ghép những 
đồ dùng đon giản bằng 
những thiết bị kĩ thuật 
đơn giản như: Khoan, 
lắp ghép ngôi nhà, lắp 
ghép cái ghế, bàn 
...bằng những ốc, vít 
và dụng cụ bằng nhựa 
an toàn với trẻ

- Hộp dụng cụ: Khoan, 
cưa, búa, ốc, vít, cờ lên, 
kìm, khoan, kéo, súng nến 
được thiết kế bằng nhựa 
có công năng và sử dụng 
an toàn, phù hợp với trẻ.

x x x x
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DUYỆT CỦA BGH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phương Thanh Xuân

DUYỆT CỦA TỔ PHÓ

Vũ Thị Lan

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Ngô Thị Dung                Trần Bảo Yến
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